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NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ

thu, chi ngân sách năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017; Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Xét Tờ trình số:…../TTr-UBND  ngày….tháng….năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 
9.481.526 triệu đồng
    (Đính kèm phụ lục)

1.1. Thu nội địa:                                    3.771.800 triệu đồng  
Chiếm tỷ trọng(%)             
Bao gồm các khoản thu:
       
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý:
  925.800 triệu đồng  
24,55%
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý:
68.000 triệu đồng
  1,80%  
- Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài:
    232.000 triệu đồng
 6,15%
- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD:
   350.000 triệu đồng
9,28%
- Thu lệ phí trước bạ:
       115.000 triệu đồng
3,05%
- Thuế bảo vệ môi trường:
  366.000 triệu đồng  
9,70%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
 5.100 triệu đồng  
0,14%
- Thuế thu nhập cá nhân:
    335.000 triệu đồng  
8,88%
- Thu phí và lệ phí:
     85.000 triệu đồng  
2,25%
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:
28.000 triệu đồng  
0,74%
- Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:                       
  500 triệu đồng 
0,01%
- Thu khác ngân sách:
155.000 triệu đồng
4,11%
- Thu tiền sử dụng đất:
140.000 triệu đồng
3,71%
- Thu tại xã:
100 triệu đồng 

- Thu XSKT:
960.000 triệu đồng
25,45%
- Thu quyền cấp quyền khai thác khoáng sản:
4.500 triệu đồng
0,12%

- Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế:
1.800 triệu đồng
0,05%
1.2. Thu bổ sung từ NSTW:
  5.555.726  triệu đồng
- Bổ sung cân đối:
3.808.100 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu:
1.747.626 triệu đồng
1.3. Thu kết dư ngân sách tỉnh:
154.000 triệu đồng


* Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng:
9.166.448 triệu đồng

- Thu nội địa ngân sách địa phương hưởng:
3.456.722 triệu đồng
- Thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP:
5.555.726 triệu đồng
- Thu kết dư ngân sách tỉnh:
154.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:
9.111.948 triệu đồng
        (Đính kèm phụ lục)

	2.1 Chi cân đối ngân sách địa phương:
Bao gồm các khoản chi:                                             
2.1.Chi cân đối ngân sách địa phương: 
	7.210.322 triệu đồng
	Chiếm tỷ trọng (%)

	a) Chi đầu tư phát triển:

Bao gồm:
	1.713.785 triệu đồng
	23,77%

	- Chi đầu tư XDCB bằng nguồn NSĐP:
	627.785 triệu đồng
	8,71%

	- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 126.000 triệu đồng    1,75%
Trong đó:

+ Chi đầu từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%):
66.560 triệu đồng

+ Trích lập quỹ phát triển đất (30%)
42.000 triệu đồng

+ Chi đầu tư công trình xã hội hóa (20%):
17.440 triệu đồng

Riêng ngân sách cấp huyện được dành 60% trên số thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ bản “bao gồm công trình xã hội hóa”, kể cả nguồn 20% xã hội hóa còn tồn các năm trước. 

	- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT:
	960.000 triệu đồng
	13,31%

	b) Chi thường xuyên:

Bao gồm:
	5.350.237 triệu đồng
	74,20%

	- Chi giáo dục và đào tạo:               
	2.357.829 triệu đồng
	32,70%

	- Chi khoa học - công nghệ:
	31.343 triệu đồng
	0,43%

	- Chi  quốc phòng :
	57.000 triệu đồng
	0,79%

	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội:

- Chi y tế, dân số và gia đình:

- Chi văn hóa thông tin:

- Chi thể dục, thể thao:
	32.967 triệu đồng

590.892 triệu đồng

41.097 triệu đồng

8.640 triệu đồng
	0,46%

8,20%

0,57%

0,12%

	- Chi phát thanh, truyền hình:

- Chi bảo vệ môi trường:
	18.126 triệu đồng

63.914 triệu đồng
	0,25%

0,89%

	- Chi các hoạt động kinh tế:
	597.889 triệu đồng
	8,29%

	- Chi bảo đảm xã hội
	216.272 triệu đồng
	3,00%

	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể:
	1.159.859 triệu đồng
	16,09%

	- Chi thường xuyên khác:
	73.631 triệu đồng
	1,02%

	- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên:
	30.630 triệu đồng
	0,42%

	- Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách:
c) Chi trả nợ lãi vay: 

d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:
	70.148 triệu đồng

100 triệu đồng

1.000 triệu đồng
	0,97%

	e) Dự phòng ngân sách:
	145.200 triệu đồng
	2,01%

	2.2. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: 
	322.200 triệu đồng
	

	2.3. Chi từ nguồn Ngân sách Trung ương  bổ sung có mục tiêu: 
	1.425.426 triệu đồng
	

	 2.4. Chi từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh:
3. Bội thu ngân sách: 
	154.000 triệu đồng
54.500 triệu đồng


   Điều 2. Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 52 Luật NSNN, để đảm bảo việc điều hành ngân sách được kịp thời, hạn chế các thủ tục trong quá trình cấp phát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các Sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền khi cho ý kiến bằng văn bản đối với các đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với một số khoản chi chưa xác định được nhiệm vụ cụ thể và đối tượng sử dụng như: chi khác ngân sách, kinh phí quy hoạch, mua sắm sửa chữa,… giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết, cụ thể cho từng nhiệm vụ sau đó báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ dự toán nêu trên, phân bổ cụ thể các khoản thu, chi cho các ngành, các địa phương, đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết của Chính phủ. Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX- kỳ họp lần thứ 10 thông qua  ngày …. tháng….. năm 2018./.
Nơi nhận:
             CHỦ TỊCH
- UBTVQH, Chính phủ;
        
- Bộ: Tài chính;

- TT.TU, UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Sở Tài chính, Sở KH-ĐT; Cục Thuế, 
  KBNN, Cục Thống kê tỉnh;

- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;

- BLĐVP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;                                    
- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND.                                                         
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